Trường: Cao đẳng kĩ thuật Lý Tự Trọng

Lớp:18T….

Họ và tên sinh viên:………………………………….

Bài tập 1: Đọc đoạn  thơ và trả lời câu hỏi dưới đây:
“Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng
Đò biếng lười nằm mặc nước trôi sông
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời”
(Chiều xuân- Anh Thơ)

Câu 1: Đoạn thơ được viết theo phương thức biểu đạt nào?
Câu 2: Bức tranh chiều xuân trong đoạn thơ hiện lên có đặc điểm gì?
Câu 3: Tìm một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu 2 và câu 3 ,nêu tác dụng của  biện pháp nghệ thuật ấy trong việc diễn đạt.
Câu 4: Anh/ chị thấy được điều gì trong tâm hồn của tác giả qua đoạn thơ? 
Bài tập 2: Đọc đoạn  thơ và trả lời câu hỏi dưới đây:
 “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim.”








 (Trích Từ ấy – Tố Hữu.) 
Câu 1: Xác định nội dung chính  và  phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2:Tìm các biện pháp tu từ được sử dụng, trình bày tác dụng của các biện pháp tu từ ấy.
Câu 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn nói về vai trò của lý tưởng đối với sự phấn đấu của con người trong cuộc sống
Bài tập 3: Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi dưới đây:
 
“Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là khi lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt nữa. Nhưng hễ có một cơn giông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh vườn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mong manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận cảu những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn.” 

[Theo A.L.Ghec-xen, 3555 câu danh ngôn, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1997]

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. 
Câu 2: Nêu nội dung chính của văn bản trên. 
Câu 3: Chỉ ra tác dụng của việc dùng phép so sánh trong văn bản trên. 
Câu 4: Theo quan điểm riêng của anh/ chị,  cuộc  sống riêng không biết đến điều gì xảy  ra  ở bên ngoài ngưỡng  cửa nhà mình gây ra những tác hại gì? [Trả lời ít nhất 2 tác hại trong khoảng 5-7 dòng] 
Bài tập 4: Đọc đoạn tríchvà trả lời câu hỏi dưới đây:
 “Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm.

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn.

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,

Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”








 (Trích Vội vàng – Xuân Diệu) 
Câu 1: Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt của đoạn trích trên.
Câu 2: Tìm các biện pháp tu từ được sử dụng, trình bày tác dụng của các biện pháp tu từ ấy.
Câu 3: Đoạn thơ có đề cập đến tình yêu, theo anh/chị, đó là tình yêu đối với điều gì? Hãy viết một đoạn văn ngắn 8-10 câu để nêu suy nghĩ của anh/ chị về tình yêu ấy. 
Bài tập 5: Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi dưới đây:
Hồ Chủ Tịch đặc biệt quan tâm đến việc xác định mối quan hệ giữa những người làm việc trong bộ máy chính quyền với nhân dân. Tháng Mười, trong bức thư gửi các ủy ban nhân dân ở các tỉnh, huyện và làng, Người viết:

“Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân”.

Ngày xưa, Trần Hưng Đạo khuyên vua chước giữ nước hay hơn cả là “lúc bình thời, khoan sức cho dân để kế sâu rễ, bền gốc”. Nguyễn Trãi chê Hồ Quý Ly để mất nước vì chỉ biết ngăn sông cản giặc, mà không biết lấy sức dân làm trọng. Các đấng anh hùng dân tộc đều lập nên công lớn, đều rất coi trọng sức dân để giữ nước, chống giặc.

Ngày nay, Hồ Chủ Tịch kêu gọi: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Người nói: phải “dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân”. Khác với người xưa, Hồ Chủ Tịch chỉ rõ: Làm những việc đó là “để mưu cầu hạnh phúc cho dân”. 

 (Những ngày đầu của nước Việt Nam mới – Võ Nguyên Giáp)

Câu 1.Xác đinh phong cách ngôn ngữ của đoạn trích. Lí giải?
Câu 2: Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt nào? 
Câu 3.Phân tích 01 biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong đoạn trích.
Câu 4.Nội dung chính của văn bản.
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